
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5, Ngõ 5 Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU XANH TOÀN PHÁT

0110899608

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tái chế phế liệu 3830(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

3. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

4. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa, chất nổ bao 
gồm ngòi nổ, pháo sáng,....)

2029

6. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

7. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

10. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp)

4669

15. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền 
kim khí)

4773

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU XANH 
TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT ECO MATERIALS JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934 276 269
Email: toanpk@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, Dịch vụ quản lý bất 
động sản, Dịch vụ tư vấn bất động sản , Sàn giao dịch bất động 
sản . (Trừ hoạt động đấu giá)

6820
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20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình giao thông; thủy lợi.
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây 
dựng;
- Tư vấn đấu thầu;
- Tư vấn giám sát công trình cầu đường;
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị,hệ thống công nghệ cấp thoát 
nước.
- Thiết kế xây dựng công trình  dân dụng, công nghiệp,
- Thiết kế công trình cầu, đường bộ;
- Thiết kế công trình cấp thoát nước
- Thiết kế công trình thủy lợi, công trình cấp thoát nước;
- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế thông gió- cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp:
- Thiết kế giao thông đường bộ, thiết kế san nền, cấp thoát 
nước đô khu đô thị. 
- Thiết kế các công trình thủy lợi, cấp thoát nước, thủy điện 
nhỏ, 
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 35 kv.  
- Thiết kế nội – ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan;
- Thiết kế phòng cháy chữa cháy
- Lập, quản lý tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 
trình (Không bao gồm các dịch vụ thiết kế công trình)
- Xác định thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi to 
và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu suất 
vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ 
số giá xây dựng;
- Đo bóc khối lượng;
-Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; Xác định giá gói 
thầu,giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi 
phí xây dựng công trình;
- Lập, thẩm tra hồ sơ quyết toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; 
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng;
- Tổ chức khảo sát xây dựng – Tổ chức tư vấn lập quy hoạch 
xây dựng – Tổ chức thiết kế,thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình;

7110

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM KHẮC 
TOÀN

Căn hộ 1916, tòa 
nhà CT2-105, 
KĐT Văn Khê 
mở rộng, Phường 
La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 50,000

0360770083
79

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá độc lập)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ ANH MINH Tổ 36, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0150880010
58

3 NGUYỄN 
DUY NINH

Số 5, ngõ 5, 
đường Lê Trọng 
Tấn, Phường La 
Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0010630230
41

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036077008379
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1916, tòa nhà CT2-105, KĐT Văn Khê mở rộng, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1916, tòa nhà CT2-105, KĐT Văn Khê mở rộng, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM KHẮC TOÀN Nam

18/12/1977 Kinh Việt Nam

27/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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